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THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN  ( BÀI KIỂM TRA HK II  -  TOÁN 8 ) 
                          
Bài 1 (2,5 điểm):   
                a/   Quy đồng mẫu số + khử mẫu                                                                                 0,5đ  

                      Thu gọn: −90x = −9 nên phương trình có nghiệm  x = 
10

1
                           0,25đ + 0,25đ   

                b/   Điều kiện                                                                                                               0,25đ  
                      Quy đồng mẫu số + khử mẫu                                                                                 0,5đ                     

                      Thu gọn: −7 = 2x  kết quả  x =  
2

7
  (nhận)                                                          0,5đ 

                      Vậy phương trình có nghiệm   x =  
2

7
                                                                0,25đ                        

Bài 2 (2,5 điểm):   
                 a/  Thu gọn  + kết quả        x  > 2                                                                       0,25đ + 0,25đ 
                      Biểu diễn trên trục số                                                                                            0,25đ 
                 b/  Thu gọn + kết quả        x  > 0                                                                         0,25đ + 0,25đ 
                      Biểu diễn trên trục số                                                                                            0,25đ 
                 c/   Khử mẫu + chuyển vế + thu gọn                                                                           0,5đ  
                       Kết quả  bất phương trình vô nghiệm                                                                   0,25đ 
                       Biểu diễn trên trục số                                                                                            0,25đ 
Bài 3 (1,5 điểm):                                                                           
                       Chọn ẩn số: thời gian Bình đi là x (h) + điều kiện (x > 0)                                    0,25đ 

                       An đi trước 10 phút nên thời gian An đi là  x
6

1
 (h)                                          0,25đ 

                       Hai người đi ngược chiều và gặp nhau  nên ta có phương trình: 

                                    12
6

1
912 








 xx                                                                                   0,5đ 

                       Giải phương trình  x = 
2

1
 ( thỏa điều kiện)                                                           0,25đ 

                       Vậy thời gian Bình đi là  
2

1
 giờ hay 30 phút                                                        0,25đ 

Bài 4 (1 điểm):      
 Hình vẽ  
    (mặt trước đúng hình vuông, có đường khuất)                                                      0,5đ  

                *    Thể tích hình lập phương V = 3,375 (m3) = 3375 (lít nước)                           0,25đ + 0,25đ  
 
Bài 5 (2,5 điểm):  
 
                *  Hình vẽ:    0,5đ  
                (Hình vẽ sai 0đ toàn bài)   
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           a/   *  Chứng minh được BAD    CAE (góc – góc)                                                   0,5đ 

                 *  Suy ra 
AE

AD

CA

BA
   nên  kết luận                                                                             0,25đ 

 
           b/   *  Chứng minh được AED    ACB (cạnh - góc – cạnh)                                      0,5đ  
                 *  Suy ra  AH = 6cm                                                                                                    0,25đ 
 
           c/   *  Chứng minh được EOD cân tại O                                                                      0.25đ 
                 *  Suy ra  OI là đường cao cũng là trung tuyến nên kết luận                                      0.25đ 
*Học sinh giải cách khác đúng: đủ điểm.   

_________Hết_________ 


